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ĐỀ ÁN
Thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở
ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”
(Ban hành kèm theo Quyết định số:......../QĐ-LĐLĐ ngày......tháng......năm 2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội)

----------------------------

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Chương trình số 1563/CTr-TLĐ ngày 09/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Chương trình 02/CTr-LĐLĐ, ngày 18/09/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về "Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới";
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xây dựng Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”, nội dung như sau:
Phần thứ nhất

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. SỰ CẦN THIẾT
Trong những năm qua cùng với sự phát triển của đất nước và của Thủ đô Hà Nội, tổ chức Công đoàn thành phố Hà Nội ngày càng phát triển về số lượng, đã dạng về thành phần. Tính đến hết năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo 45 đầu mối Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác… tổng số 9.031 Công đoàn cơ sở với 609.274 đoàn viên Công đoàn, trong đó có 5.398 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước (chiến tỷ lệ 59,77% tổng số Công đoàn cơ sở) với 387.372 đoàn viên Công đoàn (chiếm tỷ lệ 63,58% tổng số đoàn viên). Hoạt động của Công đoàn cơ sở nhất là các Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn vì Công đoàn cơ sở là nơi trực tiếp tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cũng là đầu mối trực tiếp tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.
Trong kết quả chung đó có vai trò hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Toàn thành phố hiện có 65.749 cán bộ Công đoàn các cấp, trong đó cán bộ Công đoàn cơ sở là 65.440 người, hoạt động không chuyên trách. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở được quan tâm, chú trọng, hầu hết cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, có uy tín, trình độ, nhiệt tình, tâm huyết gắn bó với tổ chức công đoàn, gần gũi với người lao động, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn những bất cập: năng lực chưa đồng đều, một số thiếu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng thương lượng, phương pháp hoạt động... chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trong thời gian tới, thực hiện quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các tiêu chuẩn về lao động của tổ chức Lao động quốc tế, tới đây có thể xuất hiện các tổ chức đại diện người lao động ngoài hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, cùng tồn tại và hoạt động song song với nhau, thậm chí cạnh tranh nhau về phát triển đoàn viên, thu hút người lao động. Đây là khó khăn, thách thức mà thực tiễn đặt ra cho tổ chức công đoàn đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để giúp đỡ, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho công đoàn cơ sở và những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. 
Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong thời gian tới là rất cần thiết và quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đonà trong tình hình mới.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Quyết định số 1448/QĐ-TLĐ ngày 22/10/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn;

- Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới;

- Chương trình số 1563/CTr-TLĐ ngày 9/10/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”;

- Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Chương trình 02/CTr-LĐLĐ, ngày 18/09/2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) về "Đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới";

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVI, ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-LĐLĐ ngày 12/6/2018;
Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 
I. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục tiêu của Đề án

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, đủ năng lực tập hợp đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; am hiểu pháp luật, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; có khả năng, phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn khoa học, sáng tạo, xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm cao của đoàn viên, người lao động; có kiến thức tổ chức các hoạt động thiết thực trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hoàn thành tốt nhiệm vụ của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2.2. Mục tiêu cụ thể
a) Phấn đấu đến hết năm 2022, 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

b) Phấn đấu đến hết năm 2022, 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công đoàn; kỹ năng đàm phán, thương lượng tập thể; công tác giám sát thực hiện pháp luật, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

c) Hằng năm các cấp Công đoàn đầu tư nguồn lực tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, trong đó:

- Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trực tiếp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có 1.000 đoàn viên trở lên.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên thuộc phân cấp quản lý của đơn vị mình.

2. Phạm vi thực hiện của Đề án:
Đề án được thực hiện trong hai năm: năm 2021 và năm 2022 trong phạm vi các cấp Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
3. Đối tượng đào tạo, tập huấn:
Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố quản lý. Trong đó:

3.1. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 1.000 đoàn viên trở lên.

3.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên thuộc phân cấp quản lý của đơn vị mình.
II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN
1. Nội dung:
1.1. Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam.

1.2. Cán bộ Công đoàn và nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

1.3. Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở, tập trung vào các nội dung: Kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; thương lượng về Tiền lương và giao kết Hợp đồng lao động; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Quy trình giải quyết tranh chấp lao động và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở....
1.4. Xây dựng quan hệ lao động, thúc đẩy đối thoại xã hội tại đơn vị, doanh nghiệp.

1.5. Những cơ hội và thách thức và vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam
1.6. Đi thực tế kết hợp chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại Công đoàn cơ sở hoặc doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

1.7. Tọa đàm kinh nghiệm, giải phát nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
2. Hình thức đào tạo, tập huấn
Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo phương pháp tích cực

3. Giảng viên:
3.1. Các đồng chí Lãnh đạo, giảng viên kiêm chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; giảng viên Trường Đại học Công đoàn...
3.2. Các đồng chí Lãnh đạo, giảng viên kiêm chức của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội...
3.3. Các giảng viên, chuyên gia thuộc nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.
III. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Đối với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
1.1. Số lượng: Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 01 khóa đào tạo cho 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 1.000 đoàn viên trở lên, chia thành 06 kỳ mỗi kỳ 02 ngày.
1.2. Thời gian:
- Năm 2021: Tổ chức 04 kỳ, dự vào các thời gian:

· Tháng Tư: Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Những cơ hội và thách thức và vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam
· Tháng Năm: Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở; 
· Tháng Sáu: Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở (Tiếp theo);
· Tháng Tám: Thăm quan thực tế tại cơ sở kết hợp tọa đàm về kinh nghiệm, giải phát nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước
- Năm 2022: Tổ chức 02 kỳ vào các thời gian:

· Tháng Ba: Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; Xây dựng quan hệ lao động, thúc đẩy đối thoại xã hội tại đơn vị, doanh nghiệp
· Tháng Tư: Những vấn đề về tổ chức Đại hội Công đoàn; Viết thu hoạch.

1.3 Địa điểm:

Tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và tại địa phương, cơ sở tổ chức hoạt động trao đổi kinh nghiệm.
2. Đối với các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

2.1. Số lượng: 
Tổ chức 109 lớp, bình quân mỗi lớp khoảng 50 học viên, mỗi lớp diễn ra trong hai ngày, đối tượng là Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có dưới 1.000 đoàn viên, người lao động thuộc phân cấp quản lý của đơn vị mình, ngoài các đối tượng do Liên đoàn Lao động thành phố đã đào tạo, bồi dưỡng. (Biểu 02).
2.2. Thời gian: Thực hiện trong hai năm 2021 và 2022.
- Đối với những đơn vị có số lượng từ 03 lớp trở xuống thì tổ chức thực hiện hoàn thành trong năm 2021.

- Đối với những đơn vị có số lượng trên 03 lớp thì xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện trong hai năm 2021 và 2022, khuyến khích hoàn thành trong năm 2021.

- Đối với những đơn vị có số lượng Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước ít thì khuyến khích mở rộng đối tượng tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước để tổ chức thực hiện.

- Căn cứ Đề án của Liên đoàn Lao động thành phố và tình hình thực tế của đơn vị, các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng Kế hoạch thực hiện và gửi về Liên đoàn Lao động thành phố để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.
2.3. Địa điểm: Do đơn vị tổ chức lớp bố trí.
3. Điều chỉnh về số lượng, nội dung

3.1. Số lượng lớp, số lượng cán bộ được đào tạo tập huấn, bồi dưỡng có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế và kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021 và năm 2022.
3.2. Căn cứ tình hình thực tế để xây dựng nội dung, lịch tổ chức cụ thể và có thể điều chỉnh cho phù hợp.
IV. KINH PHÍ:

1. Tổng kinh phí thực hiện Đề án (Tạm tính): 4.009.500.000 đồng.
2. Nguồn kinh phí: Nguồn tài chính Công đoàn thành phố chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2021 và năm 2022. Trong đó:
2.1. Chi từ nguồn ngân sách của Liên đoàn Lao động thành phố: 627.400.000 đồng.

2.2. Chi từ nguồn ngân sách của các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 3.382.100.000 đồng. (Biểu 02)
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Đối với Liên đoàn Lao động thành phố
- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Đề án này; 
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức các các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nội dung của Đề án.
- Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn các ban, đơn vị; các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lập dự toán và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng trong dự toán của các đơn vị năm 2021.

- Các ban chuyên đề căn cứ nội dung tập huấn chuẩn bị bài giảng, tài liệu có liên quan đến chuyên đề của Ban mình phục vụ chương trình đào tạo, tập huấn; phối hợp giám sát, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc tổ chức thực hiện Đề án, báo cáo Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố; 

2. Đối với các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Căn cứ Đề án của Liên đoàn Lao động thành phố và tình hình thực tế của đơn vị, chủ động xây dựng Kế hoạch, lập dự toán kính phí và tổ chức triển khai thực hiện. Chủ động phối hợp với các ban Liên đoàn Lao động thành phố, Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Đôn đốc cán bộ Công đoàn cơ sở của đơn vị mình tham dự lớp đào tạo, tập huấn do Liên đoàn Lao độn thành phố tổ chức đảm bảo đúng thành phần, thời gian quy định.

- Hằng năm quan tâm dành kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước và cán bộ Công đoàn cơ sở ở những đơn vị mới thành lập.
3. Đối với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội và các đơn vị trực thuộc
- Chủ động phối hợp với Văn phòng, Văn phòng UBKT, các Ban của Liên đoàn Lao động Thành phố; các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện các nội dung Đề án có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình.

- Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn tham gia xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu, bài giảng phù hợp; tham gia bố trí giảng viên phù hợp các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng.

- Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố làm tốt công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố, quản lý học viên, đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2021 báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố theo quy định.
4. Đối với cán bộ công đoàn các cấp

- Nghiêm túc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn khi được Liên đoàn Lao động thành phố; các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triệu tập; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp tập huấn.

- Đăng ký dự tập huấn với Công đoàn cấp trên trực tiếp; chủ động sắp xếp thời gian, công việc để tham gia đầy đủ thời gian, nội dung lớp tập huấn theo đúng chương trình, nội quy, quy định của Ban Tổ chức lớp.

- Thông qua hoạt động thực tiễn tại cơ sở, tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp vào nội dung, chương trình của các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Dự thảo Đề án, xin chủ trương của Đảng đoàn Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố: Tháng 2 năm 2021.

2. Trình Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố xin ý kiến: Tháng 3 năm 2021

3. Tiếp thu, hoàn thiện Đề án trình Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện: Tháng 3 năm 2021.

4. Triển khai thực hiện Đề án tới các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố; các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Tháng 3 năm 2021

5. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo nội dung Đề án: Bắt đầu từ tháng 4 năm 2021.
Trên đây là nội dung Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”. Các tập thể, cá nhân căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện./.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Thường 


BIỂU THỐNG KÊ

DOANH NGHIỆP CÓ TỪ 1000 ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Kèm theo Đề án “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”)
	TT
	Công đoàn cơ sở
	CĐ cấp trên
	Loại hình

	1
	3
	2
	6

	1
	CTy TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long
	Cầu Giấy
	Doanh nghiệp FDI

	2
	Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	3
	Ngân hàng TM Cổ phần Quốc Dân
	Hoàn Kiếm
	DN Tư nhân

	4
	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP 
	Hai Bà Trưng
	DN Tư nhân

	5
	Công ty CP Diana
	Hoàng Mai
	Doanh nghiệp FDI

	6
	Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị
	NT
	DN Tư nhân

	7
	Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Ba Sao
	NT
	DN Tư nhân

	8
	Cty TNHH điện STANLEY Việt Nam 
	Gia Lâm
	Doanh nghiệp FDI

	9
	 Công ty TNHH Lixil Việt Nam 
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	10
	Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam
	Mê Linh
	Doanh nghiệp FDI

	11
	Công ty May xuất khẩu DHA
	Thanh Oai
	DN Tư nhân

	12
	Công ty PT XMOT Goshi Thăng Long
	Công Thương
	Doanh nghiệp FDI

	13
	Công ty Nhựa Hà Nội
	NT
	DN Tư nhân

	14
	Công ty Kim khí Thăng Long
	NT
	DN có vốn nhà nước

	15
	Công ty Xích Líp Đông Anh
	NT
	DN Tư nhân

	16
	Công ty Điện cơ Thống Nhất
	NT
	DN Tư nhân

	17
	Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific
	Dệt May
	DN 100% vốn nước ngoài

	18
	Công ty TNHH K + K Fashion
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	19
	Công ty Dệt 10 - 10
	NT
	DN Tư nhân

	20
	Công ty May Sơn Hà
	NT
	DN Tư nhân

	21
	Công ty TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa
	NT
	DN Tư nhân

	22
	Công ty CP Dược phẩm Hà Tây
	Y tế
	DN Tư nhân

	23
	Công ty TNHH hệ thống dây dẫn SUMI HANEL Việt Nam
	Khu CN &CX 
	DN 100% vốn nước ngoài

	24
	Công ty TNHH CANON- Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	25
	Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (VIỆT NAM)
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	26
	Công ty TNHH DENSO - Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	27
	Công ty TNHH TOTO - Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	28
	Công ty TNHH Matsuo Industries VN
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	29
	Cty TNHH HAL VN
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	30
	Công ty TNHH Hoya Glass Disk VN
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	31
	Công ty TNHH sản xuất Phụ tùng Yamaha motor VN
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	32
	Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	33
	Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	34
	Công ty TNHH Nissei Electric Hà Nội
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	35
	Công tyTNHH PANASONIC SYTERM  NETWORKS  Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	36
	Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam 
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	37
	Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam)
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	38
	Công ty TNHH Nippon Konpo VN
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	39
	Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	40
	Công ty TNHH TAMRON OPTICAL (VIỆT NAM)
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	41
	Doanh nghiệp chế xuất NITORI Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	42
	Công ty TNHH điện tử ASTI Hà Nội
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	43
	Công ty TNHH TERUMO Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	44
	Công ty TNHH ELENTEC Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	45
	Công ty TNHH SYNOPEX Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	46
	Công ty trách nhiệm hữu hạn BLD VINA
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	47
	Công ty TNHH Thời trang Star
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	48
	Công ty TNHH đồ chơi CHEE WAH Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	49
	Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam
	NT
	DN 100% vốn nước ngoài

	50
	
	
	


 

BIỂU THỐNG KÊ

SỐ LƯỢNG CÁC LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG

CHỦ TỊCH Công đoàn cơ sở NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Đề án “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”)

	 
	Đơn vị
	Tổng số CĐCS
	CĐCS ngoài khu vực NN
	Số lớp

	A
	QUẬN, TX
	4.411
	3.251
	64

	1
	Ba Đình
	487
	381
	8

	2
	Cầu Giấy
	362
	298
	6

	3
	Đống Đa
	425
	314
	6

	4
	Hoàn Kiếm
	490
	400
	8

	5
	Hai Bà Trưng
	356
	255
	5

	6
	Hoàng Mai
	385
	300
	6

	7
	Long Biên
	329
	223
	4

	8
	Thanh Xuân
	317
	248
	5

	9
	Tây Hồ
	186
	144
	3

	10
	Hà Đông
	303
	164
	3

	11
	Bắc Từ Liêm
	248
	173
	3

	12
	Nam Từ Liêm
	321
	246
	5

	13
	TX Sơn Tây
	202
	105
	2

	B
	HUYỆN
	3.484
	1.384
	29

	1
	Đông Anh
	327
	185
	4

	2
	Gia Lâm
	266
	158
	3

	3
	Hoài Đức
	237
	119
	2

	4
	Đan Phượng
	144
	59
	1

	5
	Mê Linh
	146
	45
	1

	6
	Sóc Sơn
	254
	109
	2

	7
	Thanh Trì
	285
	184
	4

	8
	Chương Mỹ
	218
	61
	1

	9
	Phú Xuyên
	201
	67
	1

	10
	Ứng Hoà
	152
	21
	1

	11
	Mỹ Đức
	138
	17
	1

	12
	Thanh Oai
	153
	44
	1

	13
	Thường Tín
	217
	83
	2

	14
	Phúc Thọ
	156
	38
	1

	15
	Quốc Oai
	154
	46
	1

	16
	Thạch Thất
	215
	92
	2

	17
	Ba Vì
	221
	56
	1

	C
	NGÀNH
	671
	361
	7

	1
	Công thương
	99
	95
	2

	2
	Dệt may
	69
	67
	1

	3
	Giáo dục
	182
	57
	1

	4
	GTVT
	39
	32
	1

	5
	Nông nghiệp
	34
	8
	0

	6
	Xây dựng
	81
	65
	1

	7
	Y Tế
	104
	35
	1

	8
	CĐ Viên chức TP
	63
	2
	0

	D
	TCT, CTCS
	439
	398
	9

	1
	Khu CN và CX
	306
	305
	6

	2
	TCT Thương Mại
	23
	23
	1

	3
	TCT Du Lịch
	16
	10
	0

	4
	TCT Vận tải
	22
	6
	0

	5
	TCT PT Nhà HN
	35
	30
	1

	7
	TCT Hạ tầng ĐT
	24
	22
	1

	8
	CQ LĐLĐ TP
	13
	2
	0

	E
	Công đoàn cơ sở trực thuộc
	26
	4
	0

	 
	Cộng:
	9.031
	5.398
	109
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